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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI

Số:          /BC-ĐHSPHN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP
(Thực hiện Công văn số 4806/BGDĐT-GDĐH ngày 28 tháng 9 năm 2016

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tên trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Điện thoại / Fax liên hệ: 043.7547823 / 043.7547971

Đường link website công khai báo cáo: www.hnue.edu.vn.

Năm tốt nghiệp: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

Trình độ đào tạo: Đại học.

Thực hiện Công văn số 4806/BGDĐT-GDDH ngày 28/9/2016, trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã khảo sát 6146/8822

sinh viên tốt nghiệp (chiếm 69.7% tổng số sinh viên tốt nghiệp) của 25 ngành đào tạo sư phạm, tính từ năm 2012 đến

2016. Cụ thể, gồm 1198/1811 sinh viên tốt nghiệp năm 2012 (chiếm 66.2% trong tổng số sinh viên tốt nghiệp năm

2012), 1289/1969 sinh viên tốt nghiệp năm 2013 (chiếm 65.5 trong tổng số sinh viên tốt nghiệp năm 2013), 1208/1838

sinh viên tốt nghiệp năm 2014 (chiếm 65.7% trong tổng số sinh viên tốt nghiệp năm 2014), 1249/1712 sinh viên tốt

nghiệp năm 2015 (chiếm 73.0% trong tổng số sinh viên tốt nghiệp năm 2015), và 1202/1737 sinh viên tốt nghiệp năm

2016 (chiếm 69,2% trong tổng số sinh viên tốt nghiệp năm 2016).
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I.Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Kết quả khảo sát cho thấy có:

- 1106/1198 sinh viên tốt nghiệp năm 2012 được khảo sát có việc làm (chiếm 92,3%), trong đó có 36/1198 sinh

viên tốt nghiệp năm 2012 đang học nâng cao. Số SVTN năm 2012 chưa có việc làm chiếm 7,7%. Xem bảng 1.

- 1176/1289 sinh viên tốt nghiệp năm 2013 được khảo sát có việc làm (chiếm 91,2%), trong đó có 34/1289 sinh

viên tốt nghiệp năm 2013 đang học nâng cao. Số SVTN năm 2013 chưa có việc làm chiếm 8,8%. Xem bảng 2.

- 1092/1208 sinh viên tốt nghiệp năm 2014 được khảo sát có việc làm(chiếm 90,4%), trong đó có 28/1208 sinh

viên tốt nghiệp năm 2014 đang học nâng cao. Số SVTN năm 2014 chưa có việc làm chiếm 9,6%. Xem bảng 3.

- 1108 /1249 sinh viên tốt nghiệp năm 2015 được khảo sát có việc làm(chiếm 88,7%), trong đó có 140/1249 sinh

viên tốt nghiệp năm 2015 đang học nâng cao. Số SVTN năm 2015 chưa có việc làm chiếm 11,3%. Xem bảng 4.

- 1049 /1202 sinh viên tốt nghiệp năm 2016 được khảo sát có việc làm (chiếm 87,3%), trong đó có 131/1202 sinh

viên tốt nghiệp năm 2016 đang học nâng cao. Số SVTN năm 2016 chưa có việc làm chiếm 12,7%. Xem bảng 5.

II.Khu vực việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Kết quả khảo sát cho thấy trong số SVTN có việc làm tỉ lệ phân bố cho các khu vực lầm việc như sau:

- Năm 2012: Nhà nước 54,0%, tư nhân 31,9%, liên doanh 5,7%, tự tạo việc làm 8,4%. Xem bảng 1.

- Năm 2013: Nhà nước 53,8%, tư nhân 33,3%, liên doanh 5,5%, tự tạo việc làm 7,4%. Xem bảng 2.

- Năm 2014: Nhà nước 50,8%, tư nhân 34,9%, liên doanh 5,3%, tự tạo việc làm 9,1%. Xem bảng 3.

- Năm 2015: Nhà nước 52,9%, tư nhân 34,9%, liên doanh 5,5%, tự tạo việc làm 7,4%. Xem bảng 4.

- Năm 2016: Nhà nước 45,3%, tư nhân 41,5%, liên doanh 3,7%, tự tạo việc làm 9,5%. Xem bảng 5.
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III. Đánh giá mối quan hệ giữa kết quả đào tạo và tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Kết quả khảo sát cho thấy:

- Số sinh viên tốt nghiệp năm 2012 được khảo sát có việc làm chiếm tỉ lệ cao (92,3%). Các ngành sư phạm có tỉ lệ

SVTN có việc làm cao nhất (từ 97,0% đến 100% có việc làm) là: Giáo dục mầm non, Giáo dục đặc biệt, Việt

Nam học, Sư phạm tâm lý giáo dục, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục tiểu học. Các ngành sư phạm có tỉ lệ SVTN

có việc làm thấp hơn (dưới 80%) là: Sư phạm triết học; Giáo dục chính trị - GDQP. Xem bảng 1

- Số sinh viên tốt nghiệp năm 2013 được khảo sát có việc làm chiếm tỉ lệ cao (91,2%). Các ngành sư phạm có tỉ lệ

SVTN có việc làm cao nhất (từ 97,0% đến 100% có việc làm) là: Sư phạm tin học, Việt Nam học, Giáo dục tiểu

học. Các ngành sư phạm có tỉ lệ SVTN có việc làm thấp hơn (dưới 80%) là: Sư phạm triết học; Giáo dục chính

trị - GDQP. Xem bảng 2

- Số sinh viên tốt nghiệp năm 2014 được khảo sát có việc làm chiếm tỉ lệ cao (90,4%). Các ngành sư phạm có tỉ lệ

SVTN có việc làm cao nhất (từ 97,0% đến 100% có việc làm) là: Giáo dục đặc biệt, Việt Nam học, Giáo dục tiểu

học. Các ngành sư phạm có tỉ lệ SVTN có việc làm thấp hơn (dưới 80%) là: Sư phạm triết học; Giáo dục chính

trị - GDQP, Sư phạm lịch sử. Xem bảng 3.

- Số sinh viên tốt nghiệp năm 2015 được khảo sát có việc làm chiếm tỉ lệ cao (88,7%). Các ngành sư phạm có tỉ lệ

SVTN có việc làm cao nhất (từ 97,0% đến 100% có việc làm) là: Giáo dục mầm non, Sư phạm tin học, Giáo dục

đặc biệt, Việt Nam học, Sư phạm tâm lý giáo dục, Sư phạm kĩ thuật, Giáo dục tiểu học. Các ngành sư phạm có tỉ

lệ SVTN có việc làm thấp hơn (dưới 80%) là: Sư phạm triết học; Giáo dục chính trị - GDQP, Sư phạm lịch sử.

Xem bảng 4
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- Số sinh viên tốt nghiệp năm 2016 được khảo sát có việc làm chiếm tỉ lệ cao (87,3%). Các ngành sư phạm có tỉ lệ

sinh viên tốt nghiệp (SVTN) có việc làm cao nhất (từ 97,0% đến 100% có việc làm) là: Sư phạm tin học, Giáo

dục tiểu học, Giáo dục đặc biệt, Công tác xã hội, Sư phạm sinh học, Sư phạm hóa, Việt nam học. Các ngành sư

phạm có tỉ lệ SVTN có việc làm thấp hơn (dưới 80%) là: Sư phạm triết học; Giáo dục chính trị - GDQP, Sư

phạm lịch sử, Sư phạm tiếng Pháp, Sư phạm Ngữ văn. Xem bảng 5.

Bảng 1. Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm: 2012 (K58)

TT
Ngành đào
tạo, mã số

Tổng
số

SVTN

Số
điều
tra

được

Chia theo giới
tính

Tình trạng việc làm

Tỷ lệ
SVTN
có việc
làm*

Khu vực làm việc

Nam Nữ

Số
lượng
SVTN
có việc

làm

Số
SVTN
chưa

có việc
làm

nhưng
đang
học
nâng
cao

Số
lượng
SVTN

chưa có
việc
làm

Khu
vực
nhà

nước

Khu
vực tư
nhân

Liên
doanh
nước
ngoài

Tự tạo
việc
làm

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13

1 SP Toán học 182 143 30 152 134 4 9 96.5 89 38 1 6

2 SP Tin học 41 32 12 29 30 1 2 96.9 9 13 5 3

3 SP Vật lý 121 89 38 83 78 3 11 91.0 47 23 3 5

4
Sư phạm kỹ

thuật 35 29 7 28 27 1 2 96.6 16 5 3 3

5 SP Hoá học 92 61 16 76 51 3 10 88.5 38 8 1 4
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6 SP Sinh học 114 93 20 94 87 1 6 94.6 45 27 8 7

7 SP Ngữ văn 198 96 18 180 83 3 13 89.6 53 17 3 10

8 SP Lịch sử 117 95 10 107 83 2 12 89.5 49 24 4 6

9 SP Địa lý 168 103 17 151 91 3 12 91.3 51 25 6 9

10
SP Tâm lý
Giáo dục 21 16 3 18 14 2 2 100.0 3 7 1 3

11 GD chính trị 91 48 7 84 41 2 7 89.6 28 12 0 1

12
Việt Nam

học 68 35 4 64 34 0 1 97.1 6 21 3 4

13
Công tác xã

hội 59 25 5 54 23 0 2 92.0 8 11 4 0

14
Giáo dục
chính trị -

GDQP
57 32 0 57 24 1 8 78.1 12 10 0 2

15
SP Tiếng

Anh
105 71 12 93 67 2 4 97.2 34 17 9 7

16
SP Tiếng

Pháp
30 23 7 23 20 0 3 87.0 4 12 3 1

17 SP Âm nhạc 24 17 5 19 14 1 3 88.2 7 4 0 3

18 SP Mỹ thuật 28 16 3 25 12 1 4 81.3 5 4 0 3

19
Giáo dục thể

chất 41 30 26 15 25 2 5 90.0 14 9 0 2

20
Giáo dục
mầm non 53 41 0 53 41 0 0 100.0 15 21 2 3

21
Giáo dục tiểu

học 39 31 0 39 31 0 0 100.0 19 8 4 0
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22
Giáo dục đặc

biệt 39 25 1 38 25 0 0 100.0 4 15 1 5

23
Quản lý giáo

dục 37 18 6 31 16 1 2 94.4 6 7 0 3

24 SP Triết học 51 29 3 48 19 3 10 75.9 16 3 0 0

Tổng cộng: 1811 1198 250 1561 1070 36 128 92.3 578 341 61 90
Tỉ lệ 66.2% 13.8% 86.2% 54.0% 31.9% 5.7% 8.4%

Bảng 2. Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm: 2013 (K59)

TT
Ngành đào tạo,

mã số

Tổng
số

SVT
N

Số
điều
tra

được

Chia theo giới
tính

Tình trạng việc làm

Tỷ lệ
SVTN
có việc
làm*

Khu vực làm việc

Nam Nữ

Số
lượng
SVTN
có việc

làm

Số
SVTN
chưa

có việc
làm

nhưng
đang
học
nâng
cao

Số
lượng
SVTN
chưa

có việc
làm

Khu
vực
nhà

nước

Khu
vực tư
nhân

Liên
doanh
nước
ngoài

Tự tạo
việc
làm

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13

1 SP Toán học 200 152 41 159 139 5 13 94.7 95 41 0 3

2 SP Tin học 55 40 14 41 37 2 3 97.5 11 16 7 3

3 SP Vật lý 123 96 42 81 86 2 10 91.7 53 29 1 3

4
Sư phạm kỹ

thuật 33 27 6 27 26 0 1 96.3 15 6 4 1
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5 SP Hoá học 106 63 19 87 53 2 10 87.3 37 11 2 3

6 SP Sinh học 118 96 26 122 91 1 5 95.8 47 25 8 11

7 SP Ngữ văn 223 107 12 211 92 2 15 87.9 51 28 4 9

8 SP Lịch sử 138 97 14 124 85 1 12 88.7 51 27 2 5

9 SP Địa lý 173 107 19 154 93 4 14 90.7 54 29 4 6

10
SP Tâm lý
Giáo dục 21 17 4 17 15 1 2 94.1 3 7 1 4

11 GD chính trị 102 61 11 91 53 2 8 90.2 32 17 0 4

12 Việt Nam học 69 36 5 64 34 1 2 97.2 6 19 5 4

13 Công tác xã hội 58 23 7 51 21 0 2 91.3 5 9 6 1

14
Giáo dục chính

trị - GDQP
91 52 7 84 41 0 11 78.8 25 13 0 3

15
Giáo dục công

dân
50 41 1 49 35 1 6 87.8 21 13 0 1

16 SP Tiếng Anh 85 63 2 83 59 2 4 96.8 26 17 9 7

17 SP Tiếng Pháp 28 19 3 25 16 1 3 89.5 5 9 2 0

18 SP Âm nhạc 23 16 4 19 14 0 2 87.5 7 5 0 2

19 SP Mỹ thuật 26 17 2 24 14 0 3 82.4 5 6 0 3
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20
Giáo dục thể

chất 17 12 12 5 10 1 2 91.7 6 4 0 0

21
Giáo dục mầm

non
41 32 0 41 31 0 1 96.9 13 14 1 3

22
Giáo dục tiểu

học 44 33 0 44 31 1 2 97.0 17 8 6 0

23
Giáo dục đặc

biệt 39 26 9 39 25 0 1 96.2 4 15 1 5

24
Quản lý giáo

dục 56 25 7 49 21 2 4 92.0 8 9 0 4

25 SP Triết học 50 31 4 46 20 3 11 74.2 17 3 0 0

Tổng cộng: 1969 1289 271 1737 1142 34 147 91.2 614 380 63 85
Tỉ lệ 65.5% 13.8% 88.2% 53.8% 33.3% 5.5% 7.4%

Bảng 3. Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm: 2014 (K60)

TT
Ngành đào
tạo, mã số

Tổng
số

SVTN

Số
điều
tra

được

Chia theo giới
tính

Tình trạng việc làm

Tỷ lệ
SVTN
có việc
làm*

Khu vực làm việc

Nam Nữ

Số
lượng
SVTN
có việc

làm

Số
SVTN
chưa

có việc
làm

nhưng
đang
học

nâng
cao

Số
lượng
SVTN
chưa

có việc
làm

Khu
vực
nhà

nước

Khu
vực tư
nhân

Liên
doanh
nước
ngoài

Tự tạo
việc
làm

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13

1 SP Toán học 152 124 45 107 112 3 12 92.7 64 45 0 3
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2 SP Tin học 40 32 6 34 29 1 3 93.8 8 14 6 1

3 SP Vật lý 111 82 27 84 73 2 9 91.5 43 25 2 3

4
Sư phạm kỹ

thuật 32 25 2 30 23 1 2 96.0 12 7 3 1

5 SP Hoá học 101 59 18 83 49 2 10 86.4 31 13 2 3

6 SP Sinh học 118 91 23 95 85 1 6 94.5 43 26 6 10

7 SP Ngữ văn 200 102 4 196 82 3 20 83.3 48 23 3 8

8 SP Lịch sử 121 86 8 113 74 1 12 87.2 39 28 2 5

9 SP Địa lý 165 98 14 151 88 2 10 91.8 53 26 5 4

10
SP Tâm lý
Giáo dục 16 13 1 15 12 0 1 92.3 3 7 1 1

11 GD chính trị 100 57 7 93 49 3 8 91.2 31 14 0 4

12
Việt Nam

học 72 38 6 66 37 0 1 97.4 7 23 3 4

13
Công tác xã

hội 43 21 3 40 19 0 2 90.5 4 8 6 1

14
Giáo dục
chính trị -

GDQP
85 46 19 66 35 0 11 76.1 21 12 0 2

15
Giáo dục
công dân

42 36 0 42 31 0 5 86.1 18 12 0 1

16
SP Tiếng

Anh
81 71 4 77 65 1 6 93.0 29 17 9 10
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17
SP Tiếng

Pháp
23 16 2 21 14 0 2 87.5 4 8 2 0

18 SP Âm nhạc 36 25 9 27 23 0 2 92.0 7 4 0 12

19 SP Mỹ thuật 33 18 11 22 14 1 4 83.3 5 4 0 5

20
Giáo dục thể

chất 62 37 35 27 33 1 4 91.9 15 13 0 5

21
Giáo dục
mầm non 39 28 0 39 26 1 2 96.4 11 10 1 4

22
Giáo dục tiểu

học 50 31 50 31 0 0 100.0 19 8 4 0

23
Giáo dục đặc

biệt 34 25 1 33 25 0 0 100.0 6 13 1 5

24
Quản lý giáo

dục 39 21 3 36 18 2 3 95.2 7 8 0 3

25 SP Triết học 43 26 4 39 17 3 9 76.9 12 3 0 2

Tổng cộng: 1838 1208 252 1586 1064 28 144 90.4 540 371 56 97
Tỉ lệ 65.7% 13.7% 86.3% 50.8% 34.9% 5.3% 9.1%
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Bảng 4. Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm: 2015 (K61)

TT
Ngành đào
tạo, mã số

Tổng
số

SVTN

Số
điều
tra

được

Chia theo giới
tính

Tình trạng việc làm

Tỷ lệ SVTN
có việc
làm*

Khu vực làm việc

Nam Nữ

Số
lượng
SVTN
có việc

làm

Số
SVTN
chưa

có việc
làm

nhưng
đang
học

nâng
cao

Số
lượng
SVTN
chưa

có việc
làm

Khu
vực
nhà

nước

Khu
vực tư
nhân

Liên
doanh
nước
ngoài

Tự tạo
việc
làm

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14

1 SP Toán học 106 98 22 84 50 39 48 90.8 47 2 0 1

2 SP Tin học 29 22 2 27 22 0 0 100.0 9 12 0 1

3 SP Vật lý 95 85 25 70 54 20 31 87.1 31 10 8 5

4
Sư phạm kỹ

thuật 15 15 2 13 14 1 1 100.0 5 4 4 1

5 SP Hoá học 99 67 26 73 41 16 26 85.1 28 8 1 4

6 SP Sinh học 68 56 4 64 49 5 7 96.4 22 14 4 9

7 SP Ngữ văn 220 122 11 209 74 23 48 79.5 54 11 2 7

8 SP Lịch sử 108 97 6 102 73 2 24 77.3 34 23 8 8
9 SP Địa lý 122 97 6 116 82 7 15 91.8 43 25 4 10

10 SP Tâm lý
Giáo dục 24 20 1 23 19 1 1 100.0 1 17 0 1

11 SP GDCT 89 56 7 82 50 2 6 92.9 34 10 2 4
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12 SP GDCD 31 20 1 30 17 0 3 85.0 10 4 3 0

13 Việt Nam học 73 38 7 66 38 0 0 100.0 5 24 6 3

14 Công tác xã
hội 49 23 4 45 20 1 3 91.3 8 10 2 0

15
Giáo dục
chính trị -

GDQP
73 45 20 53 29 4 16 73.3 13 16 0 0

16 SP Tiếng Anh 70 41 2 68 36 2 5 92.7 23 12 1 0

17 SP Tiếng Pháp 34 33 3 31 30 0 3 90.9 5 20 0 5

18 SP Âm nhạc 39 39 9 30 34 2 5 92.3 21 10 0 3

19 SP Mỹ thuật 40 40 2 38 30 2 10 80.0 17 13 0 0

20 Giáo dục thể
chất 78 52 43 35 45 3 7 92.3 30 15 0 0

21 Giáo dục mầm
non 68 63 0 68 63 0 0 100.0 22 36 2 3

22 Giáo dục tiểu
học 61 48 1 60 47 0 1 97.9 29 13 5 0

23 Giáo dục đặc
biệt 36 20 0 36 20 0 0 100.0 3 10 1 6

24
Quản lý giáo

dục 40 20 13 27 18 1 2 95.0 7 10 0 1

25 SP Triết học 45 32 3 42 13 9 19 68.8 11 2 0 0

Tổng cộng: 1712 1249 220 1492 968 140 281 88.7 512 331 53 72

Tỉ lệ % 73% 17,6% 82,4% 52,9% 34,2% 5,5% 7,4%
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Bảng 5. Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm: 2016 (K62)

TT
Ngành đào tạo,

mã số

Tổng
số

SVTN

Số SV
khảo
sát

được

Chia theo giới
tính

Tình trạng việc làm

Tỷ lệ
SVTN có
việc làm*

Khu vực làm việc

Nam Nữ

Số
lượng
SVTN
có việc

làm

Số
lượng
SVTN
chưa

có việc
làm

nhưng
đang
học
nâng
cao

Số
lượng
SVTN
chưa

có việc
làm

Khu
vực
nhà

nước

Khu
vực tư
nhân

Liên
doanh
nước
ngoài

Tự tạo
việc
làm

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13

1 SP Toán học 160 137 31 129 97 29 40 92.0 67 24 1 5

2 SP Tin học 29 18 6 23 18 0 0 100.0 4 14 0 0

3 SP Vật lý 90 90 11 79 60 21 30 90.0 37 15 2 6

4 Sư phạm kỹ thuật 14 14 1 13 11 1 3 85.7 4 2 2 3

5 SP Hoá học 93 67 15 78 51 15 16 98.5 21 19 1 10

6 SP Sinh học 79 62 10 69 59 3 3 100.0 30 14 4 11

7 SP Ngữ văn 185 94 4 181 59 13 35 76.6 29 30 0 0

8 SP Lịch sử 109 81 7 102 54 4 27 71.6 24 24 2 4
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9 SP Địa lý 77 51 4 73 45 4 6 96.1 17 17 0 11

10 SP Tâm lý Giáo
dục 36 22 3 33 17 2 5 86.4 2 14 1 0

11 Giáo dục chính trị 93 57 13 80 46 3 11 86.0 23 14 4 5

12
Giáo dục công

dân 64 50 3 61 36 11 14 94.0 16 13 4 3

13 Việt Nam học 69 36 6 63 35 0 1 97.2 2 30 1 2

14 Công tác xã hội 75 34 6 69 34 0 0 100.0 14 16 4 0

15
Giáo dục chính trị

- GDQP 94 43 34 60 23 6 20 67.4 12 11 0 0

16 SP Tiếng Anh 77 40 6 71 38 0 2 95.0 18 16 1 3

17 SP Tiếng Pháp 28 27 0 28 20 0 7 74.1 3 11 2 4

18 SP Âm nhạc 37 37 9 28 32 1 5 89.2 8 18 2 4

19 SP Mỹ thuật 27 27 3 24 18 2 9 74.1 8 5 0 5

20 Giáo dục thể chất 61 50 39 22 42 2 8 88.0 30 12 0 0

21 Giáo dục mầm
non 63 46 0 63 40 1 6 89.1 13 22 1 4

22 Giáo dục tiểu học 47 30 0 47 30 0 0 100.0 20 8 2 0

23 Giáo dục đặc biệt 41 25 0 41 25 0 0 100.0 2 17 0 6

24 Quản lý giáo dục 41 20 4 37 14 4 6 90.0 2 11 0 1
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25 SP Triết học 48 44 11 37 14 9 30 52.3 10 4 0 0

Tổng cộng: 1737 1202 226 1511 918 131 284 87.3 416 381 34 87

Tỉ lệ % 69,2% 13,1% 86,9% 45,3% 41,5% 3,7% 9,5%

Hà Nội ngày 30/12/2016
TM.BAN GIÁM HIỆU

Đã ký

PGS.TS Nguyễn Văn Trào


